
Đáp Án Đề Thi Kiểm Tra Chất Lượng Học Kì II
Môn thi: Địa Lí 10
Năm học :2013-2014
Câu 1: Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong ngành kinh tế quốc dân vì:( 3đ)
· Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội, phục vụ cho sản xuất, đời sống, quốc phòng…(dẫn chứng) (1đ)

· Thúc đẩy khai thác các nguồn lực tự nhiên và kinh tế xã hội…(dẫn chứng)(1đ)

· Góp phần giái phóng lao động…(ý kiến khác) (1đ)

Câu 2: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành giao thông vận tải? Theo em mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải? ( 4đ)

· Vai trò : 1,5đ

· Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và  bình thường.

· Phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

· Góp phần thực hiện các mối quan hệ kinh tế xã hội giữa các địa phương.

· Thúc đẩy hoạt động kinh tế- văn hoá ở những vùng núi xa xôi.

· Đặc điểm: 1,5đ

· Sản phẩm là sự chuyên chở người và hàng hoá.

· Tiêu chí đánh giá:

· Khối lượng vận chuyển( số hành khách, số tấn hàng hoá). 

· Khối lưọng luân chuyển (người.km và tấn.km)

· Cự li vận chuyển trung bình(km).

Mạng lưới sông ngòi dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho ngành vận tải đừơng sông. Tuy nhiên không thuận lợi cho việc phát triển giao thông đường ôtô, đường sắt vì phải làm nhiều cầu, phà….(1đ)

Câu 3: 3đ

a. Vẽ biểu đồ: 2đ

· Yêu cầu vẽ đủ các cột, chính xác, đẹp.

· Có đủ tên biểu đồ, đơn vị cho các trục, số liệu cho các cột.

b. Nhận xét: 1đ

Sản lượng thép trên thế giới ngày cang gia tăng từ năm 1950 đến năm 2000; dẫn chứng .

